
Mã chương: 024

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Mã ĐVQHNS: 1057325

Mã cấp NS: 1

Mẫu số 20c
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BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
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Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 12 081 6001 00000 0 0 7.553.886.507 7.553.886.507 9.096.795.6379.096.795.637

Phụ cấp chức vụ 12 081 6101 00000 0 0 170.520.818 170.520.818 212.976.272212.976.272

Phụ cấp ưu đãi nghề 12 081 6112 00000 0 0 2.085.279.713 2.085.279.713 2.622.658.5532.622.658.553

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 12 081 6113 00000 0 0 25.632.000 25.632.000 32.040.00032.040.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 12 081 6115 00000 0 0 987.284.083 987.284.083 1.236.529.5381.236.529.538

Phụ cấp ưu đãi nghề 12 081 6112 00000 0 0 2.622.658.553 2.622.658.553 2.622.658.5532.622.658.553

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 12 081 6113 00000 0 0 -760.992.295 -760.992.295 32.040.00032.040.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 12 081 6115 00000 0 0 1.236.529.538 1.236.529.538 1.236.529.5381.236.529.538

Phần KBNN ghi:

0 0 10.822.603.121 10.822.603.121 13.201.000.00013.201.000.000Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH



Trần Thị Yến Oanh

Nguyễn Văn Khánh

Kế toán trưởngKế toán
Ngày 7 tháng 7 năm 2024 Ngày 4 tháng 7 năm 2024

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Phạm Hữu TruyềnTrần Minh Đức

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
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